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LO’I CA'’M ON 

Truớc hết, chúng tôi xin chân thành càm ơn Cơ quan Phát triển Quốc tế Ðan Mạch (DANIDA) đã tài trợ cho việc xuất bàn cuốn sách Nhͅn dạng 

nhanh mͱt số loài dͱng vͅt hoang dã d́ợc Công ớ́c CITES và Pháp luͅt Vit͟ Nam báo v͟. 

Chúng tôi xin càm ơn Cục Kiểm Iâm, Chi cục Kiểm Iâm Hà Nội, Tổng cục Hài Quan, Chi cục Hài Quan Nội Bài, Cục Cành sát Môi truờng đã đóng 
góp nhiều ý kiến quý báu và sát thực cho nội dung cuốn sách. Xin gừi Iời càm ơn đến các ông Vũ Ngọc Thành (Ðại học Quốc gia Hà Nội); Ðậng 

Ngọc Cần, Nguyễn Văn Sáng, Ngô Xuân Tuờng, Ðậng Huy Phuơng, Nguyễn Truờng Sơn, Nguyễn Xuân Nghĩa (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh 

vật); ông Nguyễn Hữu Dực (Ðại học Su phạm Hà Nội); ông Ðậng Thăng Long (Viện Ðiều tra, Quy hoạch Rừng); ông Phạm Mộng Giao (Cục Kiểm 

Iâm); ông Nguyễn Mạnh Hà (CRES); ông Jonathan Eames, ông John PiIgrim, ông Nguyễn Ðức Tú (BirdLife InternationaI); ông Ben Rawson, ông 

Luu Tuờng Bạch (CI); ông Nguyễn Vũ Khôi (WAR); ông Chu Thế Cuờng (Viện Tài nguyên và Môi truờng biển); ông Scott Roberton (WCS); bà 

CIaire BeastaII, ông Chris Shepherd (TRAFFIC Ðông Nam Á); ông Tim McCormack (Asia TurtIe Program); ông DougIas B. Hendrie và nhiều nhà 

khoa học khác đã nhiệt tình đóng góp ý kiến chuyên gia và cung cấp thông tin khoa học cho cuốn sách. 

Chúng tôi xin ghi nhận sự đóng góp ành nhận dạng Ioài cùa các chuyên gia bào tồn Ioài trong và ngoài nuớc, đậc biệt Ià toàn bộ hình vẽ các 

Ioài chim Việt Nam cùa họa sỹ Karen PhiIIips . Cuốn sách đuợc xây dựng trên ý tuờng cùa cuốn Nhận dạng Ioài bị buôn bán ờ Ðông Nam Á, do 

TRAFFIC Ðông Nam Á xây dựng cho mạng Iuới thực thi pháp Iuật về động thực vật hoang dã (ASEAN-WEN). 

Cuối cùng, cuốn sách khó có thể hoàn thành nhu mong đợi nếu không có sự hỗ trợ thuờng nhật cùa ông SuIma Warne và ông Thomas Osborn, 

chuyên gia cùa TRAFFIC Ðông Nam Á - Chuơng trình Tiểu vùng Mêkông mờ rộng, sự động viên ùng hộ cùa TS Hà Công Tuấn - Cục truờng Cục 

Kiểm Iâm, cũng nhu sự hỗ trợ về in ấn và xuất bàn cùa bà Trần Thu Trang và các cán bộ khác cùa TRAFFIC Ðông Nam Á - Chuơng trình Tiểu 

vùng Mêkông mờ rộng. 

Mậc dù đã rất cố gắng, nhung cuốn sách khó tránh khòi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận đuợc ý kiến đóng góp cùa Quý bạn đọc để cuốn 

sách hoàn thiện hơn trong Iần tái bàn sau. Mọi ý kiến đóng góp xin đuợc gừi về địa chӍ: TRAFFIC Ðông Nam Á - Chuơng trình Tiểu vùng Mêkông 

mờ rộng, số 39 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội. 

Nhóm biên soạn 
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LO’I GIO’I THIEÄU 

Việt Nam đuợc đánh giá Ià một trong số ít các nuớc có giá trị đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới, đồng thời cũng đang đối mật với những thách 
thức về bào tồn đa dạng sinh học bền vững. Một trong những tác nhân gây nên sự suy thoái đa dạng sinh học ờ Việt Nam Ià tình trạng săn bắt và 
buôn bán các Ioài động thực vật hoang dã trái pháp Iuật. Ðể ngăn chận tình trạng này, góp phần bào tồn và phát triển các giá trị đa dạng sinh học 
cùa đất nuớc, Việt Nam đã có nhiều chù truơng, chính sách, giài pháp chiến Iuợc bào tồn đa dạng sinh học và tham gia Công uớc về buôn bán 
quốc tế các Ioài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) năm 1994; nhiều văn bàn pháp Iuật quan trọng đã đuợc ban hành, nhu: Nghị định 
số 32/2006/NÐ-CP, ngày 30/3/2006 về Quàn Iý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quí, hiếm; Nghị định số 82/2006/NÐ-CP, ngày 10/8/2006 
cùa chính phù về quàn Iý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cành, nuôi sinh sàn, nuôi sinh truờng và trồng cấy 
nhân tạo các Ioài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Kế hoạch Hành động Quốc gia về Tăng cuờng Kiểm soát buôn bán động thực 
vật hoang dã đến năm 2010 nhằm tạo ra một khung pháp Iý bào vệ nguồn tài nguyên động thực vật hoang dã. Tuy nhiên, việc thi hành pháp Iuật 
còn gập nhiều khó khăn, nhất Ià việc nhận dạng các động vật bị buôn bán trên thị truờng. Ðể góp phần giàm bớt những khó khăn này, Cục Kiểm 
Iâm và TRAFFIC Ðông Nam Á – Chuơng trình Tiểu vùng Mê kông mờ rộng với sự tài trợ cùa Cơ quan Phát triển Quốc tế Ðan Mạch (DANIDA) 
tại Việt Nam đã cho biên soạn cuốn sách Nhͅn dạng nhanh mͱt số loài dͱng vͅt hoang dã d́ợc Công ớ́c CITES và Pháp luͅt Vit͟ Nam báo v͟. 

Cuốn sách Nhͅn dạng nhanh mͱt số loài dͱng vͅt hoang dã d́ợc Công ́ớc CITES và Pháp luͅt Vit͟ Nam báo v͟ Ià tài Iiệu hỗ trợ thực thi pháp 
Iuật cho các cơ quan hành pháp nhu Kiểm Iâm, Hài quan, Công an, Quàn Iý Thị truờng, Biên phòng trong công tác kiểm tra, kiểm soát và ngăn 
chận các hoạt động buôn bán động, thực vật hoang dã. 

Ðây Ià cuốn sách huớng dẫn nhận dạng các Ioài chù yếu phân bố ờ Việt Nam bằng hình ành, và đuợc xây dựng dựa trên ý tuờng cùa cuốn Nhận 
dạng Ioài bị buôn bán ờ Ðông Nam Á cùa tổ chức TRAFFIC Ðông Nam Á xây dựng cho mạng Iuới thực thi pháp Iuật ASEAN-WEN. Cuốn sách 
kế thừa những thông tin và ành còn giá trị cùa cuốn Nhͅn dạng dͱng vͅt hoang dã bc buôn bán do Cục Kiểm Iâm, Viện Sinh thái và Tài nguyên 
Sinh vật và TRAFFIC phát hành năm 2000 và những ý kiến đóng góp cùa nguời sừ dụng sách cùa gần 100 cán bộ hài quan, công an, kiểm Iâm 
và quàn Iý thị truờng trên toàn quốc. 

Trong điều kiện Iàm việc còn nhiều khó khăn, các tài Iiệu nhận dạng còn thiếu, hoậc đơn Ioài hoậc mang tính kinh viện, thì sự ra đời cùa cuốn sách 
nhận dạng nhanh bằng hình ành, đơn giàn, dễ sừ dụng về nhiều Ioài động vật hoang dã đuợc Công uớc CITES và pháp Iuật Việt Nam bào vệ sẽ 
góp phần giàm bớt những thách thức này. Tuy nhiên, cuốn sách chӍ hỗ trợ việc nhận dạng ban đầu để nhanh chóng đua ra các biện pháp xừ Iý 
thích hợp cho những Iô hàng buôn bán động vật hoang dã trong quá trình tác nghiệp tại hiện truờng cùa các cán bộ thực thi pháp Iuật. Việc giám 
định Ioài chính xác phục vụ công tác điều tra, xét xừ vẫn phài đuợc thực hiện theo quy định cùa pháp Iuật. 

Nhóm biên soạn đã có cố gắng cao nhất để hoàn thiện cuốn sách một cách khoa học và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Cục Kiểm Iâm trân trọng 
giới thiệu cuốn sách và mong nhận đuợc sự quan tâm, đóng góp cùa quý độc già. 

Hà Nội, tháng 5 năm 2009 

Tiến sĩ Hà Công Tuấn 
Cục truờng Cục Kiểm Iâm 
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HUO’NG DAÃN SU' DU.NG SA’CH 

Ðối tuợng phục vụ chù yếu cùa cuốn sách Ià Iực Iuợng thực thi pháp Iuật, bao gồm kiểm Iâm, hài quan, quàn Iý thị truờng, cành sát và biên phòng. 

Tuy nhiên, cuốn sách cũng không hạn chế việc sừ dụng cùa học sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu và các tổ chức, cá nhân có quan tâm khác. 

Cuốn sách gồm 120 trang chia thành 7 phần: Những vấn đề chung, Nhận dạng một số Ioài thú, Nhận dạng một số Ioài chim, Nhận dạng một số 

Ioài bò sát, Nhận dạng một số Ioài cá, Nhận dạng một số Ioài động vật nuớc ngoài có thể thấy trên thị truờng Việt Nam và Phụ Iục. Mờ đầu mỗi 

phần nhận dạng Ià một trang hình ành Ioài động vật tiêu biểu và huớng dẫn cách đo cơ thể cùa các Ioài trong phần đó. Mỗi phần đều có chӍ thị 
màu riêng, mỗi trang có bốn nhóm thông tin đuợc sắp xếp một cách thống nhất gồm: thông tin chung (tên phổ thông, tên khoa học, tên khác), 

nhận dạng bằng hình ành, tình trạng đuợc bào vệ và các dạng buôn bán thuờng gập. Tên khoa học cùa Ioài đuợc dùng theo tên khoa học sừ 

dụng trong Nghị định 32/2006/NÐ-CP, các tên khoa học khác nếu có đuợc đua vào ngoậc đơn. Phần phụ Iục giới thiệu một số thù đoạn buôn Iậu 

và giấu hàng thuờng gập nhằm hỗ trợ kiểm soát việc vận chuyển, quá cành, xuất nhập khẩu động thực vật hoang dã. 

Cách tra cứu đơn giàn có thể đuợc thực hiện theo các buớc sau: 

• So sánh hình dạng cùa mẫu vật bắt giữ đuợc với hình ành cùa các Ioài có trong cuốn sách để chọn ra Ioài có hình ành giống nhất; 

• Ðối chiếu các chi tiết nhận dạng tiêu biểu về Ioài đó với mẫu vật. Nếu các đối chiếu Ià trùng khớp, thì Ioài đã chọn chính Ià Ioài cùa 

mẫu vật cần xác định tên; 

• Tra cứu tiếp trong trang tài Iiệu để biết thêm các thông tin về Ioài đó nhu tên phổ thông, tên khoa học, tên khác, tình trạng bào vệ theo 

pháp Iuật, các dạng sàn phẩm đuợc buôn bán trên thị truờng; 

• Bàng danh mục các Ioài đuợc mô tà trong cuốn sách tổng hợp đầy đù mọi thông tin có Iiên quan đến tình trạng bào tồn và phân bố 

cùa Ioài. Tuy nhiên, để có thông tin cập nhật bạn đọc có thể tra cứu trên các trang điện từ www.cites.org và www.iucnredIist.org. 

http://www.cites.org/
http://www.iucnrediist.org/
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TÊN KHOA HỌC 

Thế giới sinh vật rất đa dạng và phong phú nhung đều quan hệ di 

truyền với nhau. Các nhà khoa học đã sắp xếp các sinh vật thành một 

hệ thống chung theo cấp tiến hoá và mức độ quan hệ di truyền cùa 

chúng, gọi Ià hệ thống phân Ioại sinh vật. Hệ thống phân Ioại sinh vật 

có các bậc phân Ioại khác nhau gọi Ià các taxon. Mỗi taxon đều có tên 

La tinh tuơng ứng, gọi Ià tên khoa học cùa taxon đó. Các taxon chính 

từ cao đến thấp cùa hệ thống phân Ioại sinh vật bao gồm: 

• Giới (Kingdom). Ví dụ: giới Ðộng vật (Zoa) 

• Ngành (Divisio). Ví dụ: ngành Có dây sống (Chordata) 

• Lớp (CIass). Ví dụ: Iớp Thú (MammaIia) 

• Bộ (Ordo). Ví dụ: bộ Thú ăn thịt (Carnivora) 

• Họ (FamiIia). Ví dụ: họ Mèo (FeIidae) 

• Giống hoậc Chi (Genus). Ví dụ: giống Báo (Panthera) 

• Loài (Species). Ví dụ: Ioài Hổ (Panthera tigris) 

• Loài phụ hay phân Ioài (Sub-species). Ví dụ: Ioài phụ Hổ đông 
duơng (Panthera tigris corbetti) 

Trong số tất cà các taxon, thì bậc Loài Ià đơn vị cơ sờ cùa phân Ioại 

học do Ioài có bộ mã di truyền ổn định, khó thay đổi bời các tác nhân 

cùa môi truờng tự nhiên hoậc khi Iai tạp với các Ioài khác. Trong các 

văn bàn pháp Iuật (Công uớc CITES, Nghị định 32/2006/NÐ-CP), bậc 

Loài cũng đuợc dùng Iàm đơn vị cơ sờ để xem xét tình trạng bào tồn 

và các quy định về quàn Iý và bào tồn đa dạng sinh học 

Theo qui uớc quốc tế, tên khoa học cùa một Ioài gồm 2 từ, từ đứng 

truớc chӍ tên giống, từ đứng sau chӍ tên Ioài. Từ đứng truớc (tên giống) 

phài viết hoa chữ cái đầu tiên nhung từ đứng sau (chӍ Ioài) không 
đuợc viết hoa, kể cà khi đó Ià tên địa danh. Toàn bộ tên khoa học cùa 

Ioài phài viết chữ nghiêng. Ví dụ: Hổ (Panthera tigris), mang Iớn (Me- 

gamuntiacus vuquangensis). 

Tên khoa học cùa phân Ioài (hay còn gọi Ià Ioài phụ) có 3 từ: từ đầu 

chӍ tên giống, từ thứ hai chӍ tên Ioài và từ cuối chӍ tên phân Ioài. Tên 

khoa học cùa phân Ioài cũng chӍ viết hoa chữ cái đầu tiên cùa từ 

đứng đầu, hai từ còn Iại không viết hoa, toàn bộ tên phân Ioài phài 

viết kiểu chữ nghiêng. Ví dụ : Hổ đông duơng (Panthera tigris corbet- 

ti), tê giác một sừng việt nam (Rhinoceros sondaicus annamiticus). 

Do sự phát hiện và mô tà Ioài đuợc thực hiện ờ nhiều nơi khác nhau, 

bời nhiều nhà khoa học khác nhau, cũng nhu nhờ sự phát triển cùa 

khoa học phân Ioại, tên khoa học ban đầu cùa nhiều Ioài đã đuợc hiệu 

đính Iại cho chuẩn xác hơn, nên một Ioài có thể có nhiều tên khoa học 

khác nhau. Ðể tiện cho việc thực thi pháp Iuật, tên khoa học cùa các 

Ioài hoậc phân Ioài trong cuốn sách này đuợc dùng theo tên khoa học 

sừ dụng trong Nghị định 32/2006/NÐ-CP và các Phụ Iục I, II, III cùa 

Công uớc CITES (2008) trừ một số tên khoa học đã Iạc hậu. 

 
CA’C QUY UO’C CHUNG 
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SŐ ÐO CƠ THỂ Ð®NG VҰT 

Trong cuốn sách này chӍ nêu một số số đo cơ thể cơ bàn cùa động 

vật đã truờng thành, bao gồm: 

• Chiều dài thân-đầu (HB) 

• Chiều dài đuôi (T) 

• Khối Iuợng thân (W) 

• Dài mai (các Ioài rùa) 

• Dài yếm (các Ioài rùa) 

 
VIET HOA 

Viết hoa tên riêng áp dụng theo Quy định tạm thời về viết hoa tên 

riêng trong sách giáo khoa (Ban hành kèm theo Quyết định số 

07/2003/QÐ-BGDÐT, ngày 13/3/2003 cùa Bộ truờng Bộ Giáo dục 

và Ðào tạo). Tuy nhiên, tên các Ioài động vật không viết hoa, kể cà 

khi có yếu tố tên địa danh. Ví dụ: Các Ioài hổ đông duơng, mang 
truờng sơn, tê giác một sừng việt nam. 

 
PHÂN BŐ Ӣ VIӊT NAM 

Phân bố cùa các Ioài ờ Việt Nam đuợc viết theo các vùng sinh thái 

cơ bàn cùa Việt Nam, bao gồm: Bắc Bộ (Ðông Bắc, Tây Bắc và Ðồng 

bằng Sông Hồng), Trung Bộ (Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ), Nam 

Bộ (Ðông Nam Bộ và Ðồng bằng Sông Cừu Long), cụ thể nhu sau: 

• Ðông Bắc: Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, 

Bắc Kạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc 

Ninh, Bắc Giang, Quàng Ninh 

• Tây Bắc: Lai Châu, Ðiện Biên, Sơn La, Hòa Bình 

• Ðồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Hung Yên, Hài Duơng, Hài 
Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Ðịnh 

• Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quàng Bình, 
Quàng Trị, Thừa Thiên Huế 

• Nam Trung Bộ: Ðà Nắng, Quàng Nam, Quàng Ngãi, Bình Ðịnh, 
Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Ðắk Lắk, Ðắk Nông, 
Lâm Ðồng 

• Ðông Nam Bộ: Bình Phuớc, Bình Duơng, Ninh Thuận, Bình 
Thuận, Ðồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh 

• Ðồng bằng Sông Cừu Long: An Giang, Ðồng Tháp, Long An, Kiên 
Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Trà 
Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau 

 
TÌNH TRẠNG BÀO TȌN 

Tình trạng bào tồn cùa các Ioài dựa theo Danh Iục Ðò các Ioài bị đe 
dọa cùa IUCN (2008) và Sách Ðò Việt Nam (2007). Tình trạng pháp 

Iý cùa các Ioài dựa theo Phụ Iục Công uớc CITES (2008) và Nghị 
định 32/2006/NÐ-CP. Tình trạng bào tồn và pháp Iý cùa các Ioài đuợc 

xem xét điều chӍnh hàng năm, do vậy, nguời đọc cần kiểm tra thông 

tin cập nhật nhất cùa mỗi Ioài trên các trang điện từ www.cites.org và 

www.iucnredIist.org 

Danh Iục Ðò các Ioài bс đe dọa cùa HiӋp h®i Quốc tế về Bào tồn 
Thiên nhiên (Danh Iục Ðò IUCN) 

Danh Iục Ðò IUCN cung cấp các thông tin về vị trí phân Ioại, tình 

trạng bào tồn và sự phân bố cùa các taxon động vật và thực vật đã 
đuợc các chuyên gia xem xét đánh giá. Hệ thống các bậc và các tiêu 

chí đánh giá đã đuợc thiết kế để xác định một cách tuơng đối chính 

xác nguy cơ tuyệt chùng cùa các taxon. 

http://www.cites.org/
http://www.iucnrediist.org/
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